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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2353403023631 ChâuNgô Minh 27/02/2008 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1

2353403023632 DiễmTrần Thị Ngọc 07/07/2005 8.5 9.0 8.0 9.5 9.1 2

2353403023633 HàTrần Thị Trúc 20/06/2007 7 8.5 7.0 0.0 3.0 3

2353403023634 HoàNguyễn Văn 07/05/2008 7.5 8.0 8.0 4.0 5.6 4

2353403023635 KỳThái Gia 30/03/2008 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5

2353403023636 NgọcĐoàn Trần Kim 17/03/2007 6 6.0 6.0 4.0 4.8 6

2353403023637 PhátChung Thuận 02/03/2007 7 9.0 7.5 6.5 7.1 7

2353403023638 PhươngTrương Kim Khánh 14/03/2008 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8

2353403023639 QuếHồ Nguyệt 05/10/2008 7 6.0 7.0 7.5 7.1 9

2353403023640 SơnNguyễn Diệp Trúc 24/09/2006 7 5.0 7.5 5.0 5.6 10

2353403023641 TuấnLê Trọng 27/08/2008 7.5 9.0 8.0 5.5 6.6 11

2353403023642 TuyềnNguyễn Thị Bích 06/12/2008 7 8.5 7.0 6.8 7.1 12

2353403023643 TuyếnNguyễn Thị Ngọc 04/10/2008 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13

2353403023644 TườngHồ Minh 04/02/2008 7 8.5 7.5 7.5 7.6 14

2353403023645 ViTrần Thị Thúy 21/02/2008 6 8.0 8.0 7.3 7.4 15

2353403023646 ViVõ Thị Tường 26/03/2008 7 9.0 8.0 9.5 9.0 16

2353403023647 VũNguyễn Trường 30/04/2008 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17

2353403023648 VyLê Thị Thúy 03/11/2008 7 6.0 8.0 8.0 7.6 18

2353403023649 VyNguyễn Triệu 08/10/2008 7 8.5 8.0 8.3 8.2 19

2353403023650 VyPhan Thị Triệu 26/04/2008 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20

2353403023651 VyTrương Huỳnh Thảo 10/01/2008 0 0.0 8.0 0.0 0.0 1.3 21

2353403023652 ÝTô Thị Như 15/12/2008 7 8.0 8.0 8.0 7.9 22

2353403023653 ÝTrương Thị Như 24/12/2008 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23

2353403023654 YênNguyễn Phạm Bình 14/04/2008 7 5.0 8.0 1.8 3.7 24

2353403023655 YếnBùi Kim 19/11/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25

2353403025250 TrinhTrần Ngô Yến 07/02/2008 7 8.5 7.5 6.5 7.0 26

2353403025268 TriếtNguyễn Văn 16/09/2008 7.5 8.5 7.5 6.3 6.9 27
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